
350 597 947

Thi hành 

xong
Đình chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2,729 4,302  1,008    3,294 22     3     4,277    3,669 2,880 2,844  36       786     3       -  523    85      -   1,397 78.50%

I Cục Thi hành án DS 93          230         80              150        -        1        229            154        125        125         -          29            -        -      47           28           -      104        81.17%

1 Nguyễn Tuyên 2             2            2                2            2            2             -         100.00%

2 Trần Kim Sơn 5             3                2            5                2            2            2             3             3            100.00%

3 Phan Thị Mai Thảo 3             3            3                3            3            3             -         100.00%

4 Trần Quang Hưng 4             2                2            4                2            2            2             2             2            100.00%

5 Vũ Hồng Quân 3             1                2            3                3            2            2             1              1            66.67%

6 Phạm Thị Linh Điệp 45           6                39          45              40          36          36           4              1             4             9            90.00%

7 Đào Đức Hải 60           19              41          60              49          36          36           13            5             6             24          73.47%

8 Đỗ Thị Hồng Huệ 68           37              31          1        67              27          22          22           5              24           16           45          81.48%

9 Lâm Văn Chiến 40           12              28          40              26          20          20           6              12           2             20          76.92%

II Các Chi cục THADS 2,636  4,072   928         3,144  22       2      4,048      3,515  2,755  2,719   36        757      3         -   476      57        -    1,293  78.38%

1 Chi cục THADS Tphố Tuyên Quang 608        950         245            705        5           -     945            793        599        587         12           191          3           -      133         19           -      346        75.54%

1.1 Trần Hữu Cường 70           6                64          70              66          55          54           1             11            4             15          83.33%

1.2 Hà Duy Hiển 275         87              188        2           273            217        159        157         2             58            51           5             114        73.27%

1,3 Đỗ Hồng Thủy 142         42              100        1           141            121        92          88           4             26            3           20           49          76.03%

1,4 Hoàng Đức Úy 241         52              189        1           240            210        158        153         5             52            27           3             82          75.24%

1,5 Hoàng Phương Hoa 222         58              164        1           221            179        135        135         44            31           11           86          75.42%

2 Chi cục THADS huyện Yên Sơn 308        596         182            414        1           -     595            481        374        365         9             107          -        -      112         2             -      221        77.75%

2.1 Ứng Anh Tuấn 46           15              31          46              33          25          24           1             8              13           21          75.76%

2,2 Đỗ Quý Cường 159         49              110        159            131        94          94           37            26           2             65          71.76%

2,3 Hà Ích Đạt 162         63              99          1           161            130        98          96           2             32            31           63          75.38%

2,4 Triệu Thu Hằng 229         55              174        229            187        157        151         6             30            42           72          83.96%

3 Chi cục THADS huyện Sơn Dương 631        972         245            727        3           -     969            842        643        635         8             199          -        -      109         18           -      326        76.37%

3,1 Nguyễn Thanh Bình 44           2                42          44              43          36          36           7              1             8            83.72%

3,2 Ma Đình Thành 302         89              213        2           300            266        190        188         2             76            24           10           110        71.43%

3,3 Nguyễn Thị Dương Hồng 298         81              217        298            238        191        186         5             47            55           5             107        80.25%

3,4 Nông Văn Thăng 328         73              255        1           327            295        226        225         1             69            29           3             101        76.61%

4 Chi cục THADS huyện Hàm Yên 441        601         102            499        4           1        596            552        457        453         4             95            -        -      40           4             -      139        82.79%

4,1 Trương Thành Thủy 20           20          20              20          20          20           -         100.00%

4,2 Đỗ Minh Hạnh 186         22              164        186            174        153        150         3             21            10           2             33          87.93%

4,3 Nguyễn Quang Huy 233         48              185        4           1        228            213        167        166         1             46            13           2             61          78.40%

4,4 Nguyễn Quốc Tuấn 162         32              130        162            145        117        117         28            17           45          80.69%
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Tổng số 

giải quyết

Chia ra:

Chia ra:

Hoãn 

theo 

điểm c 

k1, Đ 48

Chưa có 

điều kiện 

(trừ số 

đã 

chuyển 
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5 Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa 453        613         92              521        3           -     610            547        449        446         3             98            -        -      49           14           -      161        82.08%

5,1 Trần Quang Quân 314         52              262        2           312            262        210        209         1             52            40           10           102        80.15%

5,2 Lương Hồ Điệp 177         31              146        1           176            164        139        137         2             25            8             4             37          84.76%

5,3 Cao Trọng Thủy 122         9                113        122            121        100        100         21            1             22          82.64%

6 Chi cục THADS huyện  Na Hang 95          201         49              152        5           1        195            169        127        127         -          42            -        -      26           -         -      68          75.15%

6,1 Bàn Văn Thịnh 84           15              69          1           83              78          56          56           22            5             27          71.79%

6,2 Dương Minh Khánh 117         34              83          4           1        112            91          71          71           20            21           41          78.02%

7 Chi cục THADS huyện Lâm Bình 100        139         13              126        1           -     138            131        106        106         -          25            -        -      7             -         -      32          80.92%

7,1 Hoàng Anh Tuấn 18           7                11          18              13          10          10           3              5             8            76.92%

7,2 Phạm Đức Thắng 121         6                115        1           120            118        96          96           22            2             24          81.36%

 

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 6 năm 2023 Tuyên Quang, ngày 02 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG

 Hà Thị Mai  Nguyễn Tuyên 
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